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Effects of different substrates on growth and yield of Limnophila rugosa (Roth) Merr.
under organic-oriented farming
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ABSTRACT

Using agricultural wastes to produce organic substrates for organic veg-
etable cultivation is one of the most eco-friendly practices to reduce
environmental pollution caused by these wastes. The objective of this
study was to determine the best substrate formulation for growth and
yield of Limnophila rugosa under organic-oriented farming. A single
factor experiment was laid out in a completely randomized design with
seven substrate formulations and three replications. Seven types of sub-
strates were designated based on the composed materials of coconut coir
dust, vermicompost, rice husk ash, rice husk, peanut shells. The results
showed that the mixed substrates of 10% vermicompost + 60% coconut
coir dust + 30% peanut shells led to optimum crop performance and
highest yield. Particularly at the third harvesting time, Limnophila ru-
gosa performed the highest number of branches (24.3 branches/plant),
branch length (14.9 cm/branch), number of pairs of leaves (5.7 pairs of
leaves/branch), leaf chlorophyll content (40.3 SPAD value), plant fresh
weight (70.6 g/plant), total theoretical yield (7,133.6 kg/1,000 m2), to-
tal absolute yield (5,487.3 kg/1,000 m2) and total commercial yield
(4,891.8 kg/1,000 m2).
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Ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng và năng suất cây rau quế vị
(Limnophila rugosa (Roth) Merr.) canh tác theo hướng hữu cơ
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TÓM TẮT

Tận dụng các phế phụ phẩm nông nghiệp để tạo ra các giá thể hữu
cơ phục vụ cho canh tác rau hữu cơ là một trong những phương thức
hiệu quả và thân thiện góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường do
các phế phụ phẩm gây ra. Mục tiêu của nghiên cứu là nhằm xác định
loại giá thể thích hợp để cây rau quế vị canh tác theo hướng hữu cơ
sinh trưởng tốt và cho năng suất cao. Thí nghiệm đơn yếu tố được
bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên, bảy công thức và ba lần lặp
lại. Bảy công thức giá thể được xây dựng dựa vào tỷ lệ phối trộn giữa
các vật liệu mụn dừa, phân trùn, tro trấu, vỏ trấu và vỏ đậu phộng.
Kết quả thí nghiệm cho thấy cây quế vị được trồng trên giá thể 10%
phân trùn + 60% mụn dừa + 30% vỏ đậu phộng cho các chỉ tiêu sinh
trưởng và năng suất đạt cao nhất. Cụ thể ở đợt thu hoạch thứ ba quế
vị có số cành (24,3 cành/cây), chiều dài cành (14,9 cm/cành), số cặp
lá trên cành (5,7 cặp lá/cành), chỉ số diệp lục tố trong lá (40,3 giá
trị SPAD), trọng lượng tươi (70,6 g/cây), tổng năng suất lý thuyết
(7.133,6 kg/1.000 m2), tổng năng suất thực thu (5.487,3 kg/1.000 m2)
và tổng năng suất thương phẩm (4.891,8 kg/1.000 m2).

1. Đặt Vấn Đề

Trong các nhóm rau, rau gia vị được ưa chuộng
bởi hương vị thơm ngon, đồng thời chứa nhiều
hoạt chất giúp kháng khuẩn và hỗ trợ tiêu hóa
(Mai & ctv., 2000; Nguyen & Nguyen, 2007). Quế
vị là loại rau gia vị được sử dụng kết hợp với một
số món ăn nhờ vào mùi thơm đặc trưng và khả
năng điều trị các triệu chứng rối loạn khác nhau
do có chứa nhóm hoạt chất flavonoid (Acharya &
ctv., 2014). Quế vị còn được xem là rau đặc sản
của huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Hiện nay,
nhu cầu tiêu thụ của thị trường ngày càng cao thì
lượng rau quế vị trong tự nhiên không đủ cung
cấp. Vì vậy, cây quế vị đang được sản xuất với
diện tích rộng và trở thành cây trồng giúp mang
lại hiệu quả kinh tế, tuy nhiên vẫn chưa có nghiên
cứu về sử dụng giá thể để trồng cây rau này.

Trong khi diện tích đất canh tác ngày càng thu
hẹp, người sản xuất có xu hướng phụ thuộc vào
việc sử dụng hóa chất nông nghiệp tổng hợp với
mục đích nâng cao năng suất cây trồng để đáp
ứng nhu cầu lương thực ngày càng tăng. Điều

này trực tiếp gây ra ô nhiễm môi trường và tiềm
ẩn các nguy cơ cho sức khỏe con người. Để giải
quyết vấn đề trên, nhiều quốc gia bắt đầu khuyến
khích sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Việc trồng
cây trên các giá thể hữu cơ được xem là giải pháp
hiệu quả. Ngoài ra, trồng cây trên giá thể sạch
còn giúp kiểm soát tốt sâu bệnh hại và các chất
gây ô nhiễm như kim loại nặng (Le, 2015), đồng
thời giúp tận dụng hiệu quả các phụ phẩm trong
nông nghiệp. Kỹ thuật canh tác này tỏ ra phù hợp
với nền nông nghiệp đô thị, khi mà diện tích đất
trồng trọt ngày càng hạn chế. Tuy nhiên, mỗi loại
giá thể có đặc tính khác nhau, do đó cần phải xác
định loại giá thể thích hợp nhằm giúp cây trồng
khỏe mạnh và cho năng suất cao đồng thời tiết
kiệm được chi phí sản xuất.

2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu

2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Thí nghiệm đã được thực hiện từ tháng 7 đến
tháng 10/2017 tại Trại Thực nghiệm Khoa Nông
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học, Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ
Chí Minh.

2.2. Điều kiện thí nghiệm

Thí nghiệm đã được thực hiện trong nhà màng
và che lưới đen phía trên để giảm 50% ánh sáng
mặt trời. Nhiệt độ, ẩm độ và cường độ ánh sáng
được ghi nhận vào các thời điểm 7, 11 và 16 giờ
hàng ngày. Trong đó, nhiệt độ và ẩm độ được đo
bằng máy Anymeter TH602 - E được treo ở giữa
khu thí nghiệm, cường độ ánh sáng đo bằng máy
LX - 1330 B tại 3 điểm cố định phân bố đều trong
khu thí nghiệm. Trong thời gian thí nghiệm, nhiệt
độ biến động trong khoảng 31,5 - 33,10C (chênh
lệch 1,60C) và độ ẩm không khí nằm trong mức
69,8 - 72,9%, cường độ ánh sáng dao động 602,2
- 668,6 lux. Nhìn chung, điều kiện nghiên cứu
tương đối thích hợp cho cây quế vị sinh trưởng,
tuy nhiên nhiệt độ cao vào giai đoạn giâm cành
làm giảm số cây thực thu nên ảnh hưởng đến năng
suất thực thu.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Vật liệu nghiên cứu

Vật liệu phối trộn giá thể gồm phân trùn, mụn
dừa, tro trấu, vỏ trấu, vỏ đậu phộng. Trong đó,
mụn dừa được ngâm trong nước nước vôi 1%
trong 2 tuần và xả lại bằng nước sạch một lần
để loại bỏ chất chát; tro trấu được ngâm và xả
bằng nước sạch 1 lần/tuần trong 2 tuần để giảm
bớt tính kiềm của tro trấu; vỏ trấu và vỏ đậu
phộng được phơi khô tự nhiên để loại bỏ các nấm
mốc.

Giống quế vị có nguồn gốc tại huyện Trảng
Bàng, tỉnh Tây Ninh, hom giống được thu thập
là hom không có ngọn, khỏe, không bị sâu bệnh
hại, có 4 mắt lá.

Bồn trồng có kích thước dài × rộng × cao là
3 m × 1 m × 0,3 m (thế tích 0,9 m3), bồn được
đào sâu cách mặt đất 20 cm và đặt gạch cố định
10 cm phía trên, đáy bồn được lót bạt bằng nhựa
dẻo chống thấm nước.

Phân bón được dùng trong thí nghiệm là phân
bón lá hữu cơ DS80 được sản xuất bởi công ty
Canadian Humalite International INC., và phân
phối bởi tập đoàn Lộc Trời. DS80 có chứa 72,6%
hữu cơ trong đó axit humic chiếm 39,1% và axit
fulvic chiếm 30,2%.

2.3.2. Bố trí thí nghiệm

Thí nghiệm một yếu tố, được bố trí theo kiểu
hoàn toàn ngẫu nhiên, 7 loại giá thể và 3 lần lặp
lại. Bảy công thức phối trộn giá thể được xây
dựng dựa vào tỷ lệ phối trộn giữa các vật liệu
mụn dừa, phân trùn, tro trấu, vỏ trấu và vỏ đậu
phộng.

CT1: 100% mụn dừa (đối chứng)
CT2: 10% phân trùn + 90% mụn dừa
CT3: 10% phân trùn + 60% mụn dừa + 30%

tro trấu
CT4: 10% phân trùn + 60% mụn dừa + 30%

vỏ trấu
CT5: 10% phân trùn + 60% mụn dừa + 30%

vỏ đậu phộng
CT6: 10% phân trùn + 60% mụn dừa + 15%

tro trấu + 15% vỏ trấu
CT7: 10% phân trùn + 60% mụn dừa + 15%

tro trấu + 15% vỏ đậu phộng
Số ô thí nghiệm là 7 × 3 = 21 ô và diện tích

thí nghiệm là 21 ô × 3 m2/ô = 63 m2.
Giá thể được cho vào bồn thành một lớp dày

20 cm, khoảng cách trồng là 15 × 20 cm. Cây
thí nghiệm được theo dõi trong suốt bốn đợt thu
hoạch (30 ngày thu hoạch một lần) và được bổ
sung phân bón lá hữu cơ DS80 với liều lượng 120
mL/3 m2 (nồng độ 300 ppm) 10 ngày/lần. Khi
thu hoạch, cành đạt chuẩn (có ít nhất 4 cặp lá
thật) được cắt cách bề mặt giá thể 1 cm.

Các chỉ tiêu theo dõi gồm số cành, chiều dài
cành, số cặp lá trên cành, chỉ số diệp lục tố trong
lá (được đo bằng máy SPAD Chlorophyll me-
ter 502), trọng lượng tươi của cây, năng suất lý
thuyết, năng suất thực thu và năng suất thương
phẩm quế vị.

Xử lý số liệu: Số liệu thu thập được tính
toán bằng phần mềm Microsoft Excel; phân tích
ANOVA và trắc nghiệm Duncan ở mức α = 0,05
bằng phần mềm SAS 9.1.

3. Kết Quả và Thảo Luận

3.1. Tính chất vật lý và hóa học của các loại
giá thể trước khi trồng cây rau quế vị

Kết quả Bảng 1 cho thấy các giá thể có phản
ứng từ gần trung tính đến kiềm yếu, nhưng tất
cả các giá thể đều không bị nhiễm mặn (Slavich
& Petterson, 1993). Các loại giá thể trong thí
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Bảng 1. Đặc điểm lý hóa tính của các loại giá thể trong thí nghiệm 60 ngày sau ủ

Chỉ tiêu Đơn vị Công thức giá thể1

CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7
pH1:5 (H2O) 7,61 7,73 7,51 7,30 7,23 7,41 7,33
pH1:5 (KCl) 7,35 7,24 6,86 6,51 6,74 6,56 7,04
EC1:5 mS/cm 1,83 2,18 2,40 1,64 1,90 1,98 1,35
Dung trọng g/cm3 0,60 0,62 0,68 0,52 0,54 0,56 0,59
Tỉ trọng g/cm3 1,38 1,39 1,47 1,41 1,57 1,42 1,48
Độ rỗng % 56,52 55,40 53,74 63,12 65,60 60,59 60,14
Ẩm độ % 40,28 43,09 46,53 38,26 40,91 42,33 41,31
C hữu cơ % 30,65 28,62 11,41 24,33 18,48 17,21 15,03
N tổng số % 0,46 0,57 0,39 0,52 0,50 0,47 0,48
N dễ tiêu mg/100 g 2,47 3,15 3,23 4,27 3,66 3,14 4,66
C/N 66,63 50,21 29,26 46,79 36,96 36,61 31,31
P2O5 tổng số % 0,13 0,36 0,45 0,71 0,78 0,60 0,64
P2O5 dễ tiêu mg/100 g 5,03 8,35 7,22 8,49 9,14 7,82 8,28
K2O tổng số % 0,53 0,67 1,45 1,45 1,27 1,44 1,53
K2O dễ tiêu mg/100 g 7,72 7,41 8,26 9,07 9,15 8,77 8,45
Ca2+ meq/100 g 7,21 8,11 9,32 9,23 7,24 9,31 8,33
Mg2+ meq/100 g 1,74 2,02 1,85 1,94 2,02 1,74 1,87

1CT1: 100% MD (ĐC), CT2: 10% PT + 90% MD, CT3: 10% PT + 60% MD + 30% TT, CT4: 10% PT +
60% MD + 30% VT, CT5: 10% PT + 60% MD + 30% VĐP, CT6: 10% PT + 60% MD + 15% TT + 15%
VT, CT7: 10% PT + 60% MD + 15% TT + 15% VĐP.

nghiệm đều có độ rỗng khá cao (> 50%) và ẩm
độ trong các công thức giá thể ít có sự biến động.
Các công thức giá thể có sự hiện diện của mụn
dừa từ 90% trở lên đều có hàm lượng carbon hữu
cơ cao hơn so với các công thức giá thể còn lại.
Hàm lượng đạm và lân tổng số trong các giá thể
được đánh giá ở mức tương đối cao và hàm lượng
kali tổng số ở mức trung bình (Rayment & Lyons,
2011). Nhìn chung, các giá thể đều có hàm lượng
các chất dinh dưỡng tổng số và dễ tiêu biến động
không nhiều và cao hơn so với giá thể 100% mụn
dừa (đối chứng). Đây là điều kiện thuận lợi để
cây con dễ dàng hấp thu lượng dinh dưỡng cần
thiết cho sinh trưởng và phát triển.

3.2. Ảnh hưởng của các loại giá thể đến số
cành và chiều dài cành cây rau quế vị

Các chỉ tiêu về số lượng và chiều dài cành cho
biết tình trạng sinh trưởng và khả năng tích lũy
dinh dưỡng của cây. Các giá trị này càng cao thể
hiện cây được cung cấp đầy đủ các yếu tố cần
thiết cho quá trình sinh trưởng. Quế vị được thu
hoạch thân lá, do đó số lượng và chiều dài ảnh
hưởng trực tiếp đến năng suất của cây. Số lượng
và chiều dài cành quế vị chịu tác động bởi các
loại giá thể khác nhau được trình bày ở Bảng 2.

Số cành trên cây quế vị khi được trồng trên các

giá thể khác nhau khác biệt rất có ý nghĩa thống
kê (Hình 1. Giá thể 10% phân trùn + 60% mụn
dừa + 30% vỏ đậu phộng cho kết quả cây quế vị
có số cành nhiều nhất ở cả bốn đợt thu hoạch, lần
lượt là 11,5, 15,9, 23,4 và 25,0 cành/cây (Bảng 2).
Cây quế vị được trồng trên giá thể 100% mụn dừa
có số cành ít nhất và cho số cành đủ tiêu chuẩn
thu hoạch trong ba đợt thu hoạch đầu tiên, ở đợt
thứ tư cành quế vị trồng trên giá thể này có số
lóng ít hơn 4 nên không được thu hoạch. Số cành
trên cây quế vị khi được trồng trên giá thể 100%
mụn dừa quan sát được ở ba đợt lần lượt là 4,0,
4,6 và 2,5 cành/cây.

Cây quế vị có chiều dài cành cao nhất khi được
trồng trên giá thể 10% phân trùn + 60% mụn
dừa + 30% vỏ đậu phộng qua bốn đợt thu hoạch
(Bảng 2), cụ thể đợt 1 (7,6 cm), đợt 2 (13,7), đợt 3
(14,9 cm) và đợt 4 (16,3 cm). Cây quế vị có chiều
dài cành thấp nhất ở giá thể 100% mụn dừa (đợt
1, 2 và 3 lần lượt là 5,2, 4,6 và 4,7 cm). Điều này
là do hàm lượng dinh dưỡng trong giá thể 100%
mụn dừa rất thấp (Bảng 1) nên chiều dài cành
quế vị trồng trên giá thể này ngắn hơn các giá
thể còn lại. Theo Tanaka & Nguyen (2007), cây
quế vị trong tự nhiên có thể cao đến 40 cm. Tuy
nhiên, kết quả về chiều dài cành quế vị trong thí
nghiệm đạt cao nhất là 16,3 cm do quế vị được
thu hoạch liên tục với tần suất 30 ngày/lần.
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Bảng 2. Ảnh hưởng của các loại giá thể đến số cành và chiều dài cành cây rau quế vị qua các đợt thu hoạch

Chỉ tiêu Giá thể1 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4

Số cành
(cành/cây)

100% MD (ĐC) 4,0f 4,6f 2,5f

10% PT + 90% MD 8,4d 9,9d 7,0d

10% PT + 60% MD + 30% TT 4,2f 6,4e 5,0e

10% PT + 60% MD + 30% VĐ 11,5a 15,9a 23,4a 25,0a

10% PT + 60% MD + 15% TT + 15%VT 9,7c 11,7c 9,1c

10% PT + 60% MD + 15% TT + 15%VĐ 10,4b 13,8b 19,0b 15,8b

CV (%) 2,2 3,6 4,5 9,9
F tính 866,3** 344,2** 782,8** 31,0**

Chiều dài
cành (cm)

100% MD (ĐC) 5,2cd 5,5e 4,7e

10% PT + 90% MD 5,2cd 6,8cd 5,8d

10% PT + 60% MD + 30% TT 5,5c 6,1de 5,2de

10% PT + 60% MD + 30% VT 5,0d 5,7e 5,7de

10% PT + 60% MD + 30% VĐ 7,6a 13,7a 14,9a 16,3a

10% PT + 60% MD + 15% TT + 15%VT 6,9b 7,7c 7,1c

10% PT + 60% MD + 15% TT + 15%VĐ 7,2b 10,8b 11,6b 8,6b

CV (%) 2,8 5,0 4,4 5,3
F tính 125,3** 173,2** 389,2** 203,6**

1PT: phân trùn, MD: mụn dừa, TT: tro trấu. VT: vỏ trấu, VĐ: vỏ đậu phộng. Trong cùng một cột, các giá trị trung bình có
cùng ký tự đi kèm khác biệt không có ý nghĩa thống kê, **: khác biệt có ý nghĩa thống kê ở α = 0,01.

Hình 1. Cành quế vị khi được trồng trên các loại giá
thể khác nhau (đợt 2).

3.3. Ảnh hưởng của các loại giá thể đến số cặp
lá trên cành và chỉ số diệp lục tố trong lá
quế vị

Quế vị là loại rau được thu hoạch thân lá vì
thế số lá trên cây góp phần quyết định năng suất.
Ngoài ra còn ảnh hưởng đến mẫu mã cũng như
tiêu chuẩn để thu hoạch cây quế vị. Kết quả Bảng
3 cho thấy số cặp lá trên cành của cây quế vị khác
nhau khác biệt có ý nghĩa thống kê khi được trồng
trên các giá thể khác nhau. Giá thể có tỷ lệ phối
trộn 15% và 30% vỏ đậu phộng cho số cặp lá
cao nhất và khác biệt không có ý nghĩa thống kê
qua bốn đợt thu hoạch (4,9 - 5,7 cặp lá/cành).

Giá thể đối chứng (100% mụn dừa) cho số cặp
lá trên cành thấp nhất trong ba đợt (4,1 - 4,3
cặp lá/cành). Sự khác biệt về dinh dưỡng giữa
các giá thể có bổ sung phân trùn và giá thể đối
chứng (không bổ sung phân trùn) là yếu tố tác
động đến số cặp lá trên cành của quế vị.

Diệp lục tố là sắc tố quang hợp có màu xanh,
nằm trong lục lạp của lá. Việc xác định hàm lượng
diệp lục tố cho biết khả năng quang hợp và tình
trạng dinh dưỡng của cây, đặc biệt là đạm. Kết
quả Bảng 3 cho thấy chỉ số diệp lục tố trong lá
chịu ảnh hưởng của các loại giá thể khác nhau.
Giá thể 100% mụn dừa có hàm lượng dinh dưỡng
cung cấp qua rễ rất thấp (do không bổ sung phân
trùn) nên hầu như lá bị vàng úa, hàm lượng diệp
lục tố của lá quế vị khi được trồng trên giá thể
này giảm dần và dao động trong khoảng 26,73
- 38,5 giá trị SPAD. Giá thể 10% phân trùn +
60% mụn dừa + 30% vỏ đậu phộng tương đối
thích hợp với sự sinh trưởng của quế vị, do đó
cây thể hiện tình trạng dinh dưỡng tốt và cho giá
trị hàm lượng diệp lục tố cao nhất ở bốn đợt thu
hoạch (39,5 - 40,3 giá trị SPAD).

3.4. Ảnh hưởng của các loại giá thể đến trọng
lượng tươi cây rau quế vị

Kết quả Bảng 4 cho thấy trọng lượng tươi của
cây quế vị ở các nghiệm thức khác biệt rất có ý
nghĩa thống kê. Giá thể 10% phân trùn + 60%
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Bảng 3. Ảnh hưởng của các loại giá thể đến số cặp lá trên cành và chỉ số diệp lục tố trong lá quế vị

Chỉ tiêu Giá thể1 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4

Số cặp lá
trên cành

(cặp lá/cành)

100% MD (ĐC) 4,3c 4,2b 4,1b

10% PT + 90% MD 4,6abc 4,9a 4,6b

10% PT + 60% MD + 30% TT 4,8abc 4,8ab 4,3b

10% PT + 60% MD + 30% VT 4,8abc 4,9a 4,7b

10% PT + 60% MD + 30% VĐ 5,2a 5,3a 5,7a 5,4
10% PT + 60% MD + 15% TT + 15%VT 4,4c 4,7ab 4,6b

10% PT + 60% MD + 15% TT + 15%VĐ 4,9ab 5,0a 5,4a 4,9
CV (%) 4,8 6,7 3,7 5,1
F tính 6,3** 3,3* 50,6** 6,9ns

Chỉ số
diệp lục tố
trong lá

(giá trị SPAD)

100% MD (ĐC) 38,5ab 29,8d 26,7d

10% PT + 90% MD 37,3ab 35,8bc 30,3c

10% PT + 60% MD + 30% TT 33,6b 33,8c 27,1d

10% PT + 60% MD + 30% VT 33,8b 34,3bc 30,6c

10% PT + 60% MD + 30% VĐ 40,0a 39,9a 40,3a 39,5
10% PT + 60% MD + 15% TT + 15%VT 34,1b 33,3cd 30,9bc

10% PT + 60% MD + 15% TT + 15%VĐ 39,4a 37,7ab 32,9b 34,0
CV (%) 7,3 4,2 3,9 12,3
F tính 3,2* 14,6** 41,0** 2,2ns

1PT: phân trùn, MD: mụn dừa, TT: tro trấu. VT: vỏ trấu, VĐ: vỏ đậu phộng. Trong cùng một cột, các giá trị trung bình
có cùng ký tự đi kèm khác biệt không có ý nghĩa thống kê; ns: không khác biệt thống kê, *: khác biệt có ý nghía thống kê
ở α = 0,05, **: khác biệt có ý nghĩa thống kê ở α = 0,01.

Bảng 4. Ảnh hưởng của các loại giá thể đến trọng lượng tươi (g/cây) cây rau quế vị

Giá thể1 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4
100% MD (ĐC) 5,8f 6,7e 3,5f

10% PT + 90% MD 13,5d 14,5c 11,6de

10% PT + 60% MD + 30% TT 7,7e 11,3d 8,2e

10% PT + 60% MD + 30% VT 13,3d 18,9c 14,4cd

10% PT + 60% MD + 30% VĐ 28,8a 44,3a 70,6a 70,3a

10% PT + 60% MD + 15% TT + 15%VT 15,3c 22,1c 16,2c

10% PT + 60% MD + 15% TT + 15%VĐ 22,8b 31,3b 43,4b 38,1b

CV (%) 3,3 6,9 6,4 10,3
F tính 751,0** 206,1** 739,5** 49,4*

1PT: phân trùn, MD: mụn dừa, TT: tro trấu. VT: vỏ trấu, VĐ: vỏ đậu phộng. Trong cùng một cột, các
giá trị trung bình có cùng ký tự đi kèm khác biệt không có ý nghĩa thống kê; *: khác biệt có ý nghía thống
kê ở α = 0,05, **: khác biệt có ý nghĩa thống kê ở α = 0,01.

mụn dừa + 30% vỏ đậu phộng cho trọng lượng
tươi của cây quế vị cao nhất ở bốn đợt thu hoạch
và đạt giá trị cực đại ở đợt thứ ba (70,6 g/cây),
trong khi đó giá thể 100% mụn dừa cho kết quả
trọng lượng tươi của cây thấp nhất trong ba đợt
thu hoạch (3,5 - 6,7 g/cây).

3.5. Ảnh hưởng của các loại giá thể đến năng
suất lý thuyết, năng suất thực thu và năng
suất thương phẩm cây rau quế vị

Nhìn chung, năng suất lý thuyết, năng suất
thực thu và năng suất thương phẩm quế vị chịu

ảnh hưởng rõ rệt bởi các loại giá thể (Bảng 5).
Năng suất lý thuyết đạt cao nhất khi cây quế

vị được trồng trên giá thể 10% phân trùn + 60%
mụn dừa + 30% vỏ đậu phộng ở bốn đợt thu
hoạch cao nhất và tổng năng suất lý thuyết đạt
7133,6 kg/1000 m2. Giá thể 100% mụn dừa cho
năng suất lý thuyết thấp nhất và cho thu hoạch
trong ba đợt với tổng năng suất lý thuyết đạt
541,9 kg/1000 m2 (chênh lệch 6591,7 kg/1000 m2

so với giá thể tốt nhất).
Năng suất thực thu của cây quế vị khác biệt

rất có ý nghĩa thống kê dưới ảnh hưởng của các
loại giá thể. Giá thể 10% phân trùn + 60% mụn
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dừa + 30% vỏ đậu phộng cho cây quế vị có năng
suất thực thu cao nhất và tăng liên tục qua bốn
đợt thu hoạch từ 677,8 - 1963,0 kg/1000 m2;
tổng năng suất thực thu đạt 5487,3 kg/1000 m2

(thấp hơn 1646,3 kg/1000 m2 so với năng suất
lý thuyết). Giá thể 100% mụn dừa có năng suất
thực thu của cây quế vị thấp nhất 75,1 – 173,0
kg/1000 m2; tổng năng suất thực thu đạt 372,9
kg/1000 m2. Chênh lệch giữa giá thể cho kết quả
tốt nhất (10% phân trùn + 60% mụn dừa + 30%
vỏ đậu phộng) và giá thể đối chứng (100% mụn
dừa) là 5114,4 kg/1000 m2.

Tương tự, năng suất thực thu, năng suất
thương phẩm của cây quế vị (sau khi loại bỏ các
lá vàng, úa, sâu bệnh) đạt cao nhất khi trồng trên
giá thể 10% phân trùn + 60% mụn dừa + 30% vỏ
đậu phộng. Trong bốn đợt thu hoạch, năng suất
thương phẩm ở giá thể này tăng liên tục lần lượt
là 619,1, 916,0, 1630,1 và 1726,5 kg/1000 m2 và
tổng năng suất thương phẩm đạt 4891,8 kg/1000
m2 (thấp hơn 2241,8 kg/1000 m2 so với năng suất
lý thuyết và 595,5 kg/1000 m2 so với năng suất
thương phẩm).

4. Kết Luận

Quế vị được trồng trên giá thể 10% phân trùn
+ 60% mụn dừa + 30% vỏ đậu phộng cho các
chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất đạt cao nhất.
Cụ thể ở đợt thu hoạch thứ ba, quế vị đạt số
cành (24,3 cành/cây), chiều dài cành (14,9 cm),
số cặp lá trên cành (5,7 cặp lá/cành), chỉ số
diệp lục tố trong lá (40,3 giá trị SPAD), trọng
lượng tươi (70,6 g/cây), tổng năng suất lý thuyết
(7133,6 kg/1000 m2), tổng năng suất thực thu
(5487,3 kg/1000 m2) và tổng năng suất thương
phẩm (4891,8 kg/1000 m2).
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